
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A3 

HỌC KÌ II- TUẦN 30 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

10/4 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ   

2 351 Tiếng Việt Ông giẳng ông giăng (Tiết 1) Máy chiếu 

3 352 Tiếng Việt Ông giẳng ông giăng (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 30 Đạo đức Bài 14: Phòng tránh bị bỏng ( Tiết 1) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 5  GD TC Kiểm tra tung và bắt bóng Máy chiếu 

6  Âm nhạc Ôn tập bài hát : Chúc mừng sinh nhật  

7 88 HDH Toán: Luyện tập Máy chiếu 

3 
 

11/4 

S
Á

N
G

 1 353 Tiếng Việt Sẻ anh, sẻ em (Tiết 1) Máy chiếu 

2 354 Tiếng Việt Sẻ anh, sẻ em (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  T Anh Unit 9 : Toys – Lesson 1.1  

4 89 Toán Phép trừ dạng 39 - 15 (Tiết 2) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 5 355 Tiếng Việt Nghe viết: Ông giẳng ông giăng Máy chiếu 

6  HDH HĐTN: Những Người bạn của em Bảng phụ 

7 
 

ĐSTV 

Giới thiệu & đọc sách: “Chiến thắng ĐBP trên 

không” 

 

4 
 

12/4 

S
Á

N
G

 1 356 Tiếng Việt Tô chữ hoa: I, K Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 15 : Em vẽ chân dung bạn  

3 357 Tiếng Việt Ngoan Bộ đồ dùng 

4 90 Toán Phép trừ dạng 27 -  4, 63 - 40 ( Tiết 1) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 59 TNXH TH: Rửa tay, chải răng, rửa mặt (Tiết 3) Tranh , MC 

6 59 HĐTN Giúp bạn khi gặp khó khăn  Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

13/4 

S
Á

N
G

 1 358 Tiếng Việt Trưng bày tranh ảnh: Em …thiên nhiên Máy chiếu 

2 359 Tiếng Việt Ba cô con gái Bộ đồ dùng 

3 91 Toán Phép trừ dạng 27 -  4, 63 - 40 ( Tiết 2) Máy chiếu 

4  T Anh Unit 9 : Toys – Lesson 1.2  

C
H

IỀ
U

 

5 360 Tiếng Việt Tô chữ hoa L Máy chiếu 

6 60 TNXH Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 1) Máy chiếu 

7  HDH Nghề làm nón lá ở làng Chuông Máy chiếu 

6 
 

14/4 

S
Á

N
G

 1 361 Tiếng Việt Đọc thơ (Tiết 1) Máy chiếu 

2  TC Âm nhạc Ôn tập bài hát : Chúc mừng sinh nhật    

3  GD TC Bài 25: Làm quen với tư thế nhồi bóng tại chỗ..    

4 362 Tiếng Việt Đọc thơ (Tiết 2) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  Mĩ Thuật Vẽ trang trí đường diềm ở đồ vật  

3 60 HĐTN 
Viết lời yêu thương Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 28 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
Giang Biên, ngày 27  tháng 3  năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 



 


